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DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
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STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Trần Thị Thu 
	11908
	
	x
	26/3/1988
	Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Hà Nội
	Trương Thu Ngân
	11909
	
	x
	25/02/1986
	Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Đà Nẵng
	Hồ Viết Xuân
	11910
	x
	
	22/12/1985
	Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Đồng Nai
	Lý Trung Dung
	11911
	x
	
	01/01/1970
	Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Nguyễn Thị Minh Khoa
	11912
	
	x
	25/11/1986
	Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Ái
	11913
	
	x
	06/01/1985
	Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Thuý An
	11914
	
	x
	27/4/1988
	Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Lâm Đông Anh
	11915
	
	x
	02/8/1988
	Phường Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Minh Anh
	11916
	x
	
	25/8/1987
	Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Tuấn Anh
	11917
	x
	
	28/4/1975
	Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đắc Duy Anh
	11918
	x
	
	26/5/1988
	Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Thuỳ Anh
	11919
	
	x
	24/10/1983
	Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Văn Anh
	11920
	x
	
	15/10/1983
	Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Tường Anh
	11921
	
	x
	15/5/1987
	Xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Hoàng Bách
	11922
	x
	
	03/01/1987
	Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Kim Bàn
	11923
	x
	
	01/10/1961
	Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Văn Bích
	11924
	x
	
	01/12/1973
	Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thanh Bình
	11925
	
	x
	17/11/1978
	Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Quang Bình
	11926
	x
	
	30/01/1975
	Xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Hoà Bình
	11927
	
	x
	25/11/1975
	Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thanh Bình
	11928
	x
	
	26/11/1953
	Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lữ Ngọc Châu
	11929
	x
	
	22/9/1983
	Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Quỳnh Diễm Châu
	11930
	
	x
	10/01/1988
	Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Thị Xuân Chi
	11931
	
	x
	05/12/1972
	Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đỗ Hữu Chiến
	11932
	x
	
	26/02/1970
	Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Chiến
	11933
	x
	
	22/02/1976
	Phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hữu Chung
	11934
	x
	
	16/02/1985
	Xã Nghĩa Hoà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Chung
	11935
	x
	
	02/8/1977
	Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Quốc Cường
	11936
	x
	
	17/8/1987
	Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thành Danh
	11937
	x
	
	26/3/1969
	Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Diệp Thế Dũng
	11938
	x
	
	04/02/1986
	Phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Duẩn Dũng
	11939
	x
	
	13/3/1976
	Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Thanh Dũng
	11940
	x
	
	21/12/1969
	Phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thanh Duy
	11941
	x
	
	23/9/1987
	Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thu Đào
	11942
	
	x
	29/01/1975
	Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	36. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Quốc Đạt
	11943
	x
	
	05/11/1988
	Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	37. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Văn Đạt
	11944
	x
	
	25/6/1988
	Xã Hoà Mỹ Đông, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	38. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Trí Đăng
	11945
	x
	
	02/11/1988
	Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	39. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Điệp
	11946
	
	x
	14/12/1980
	Xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	40. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Ngọc Điệp
	11947
	
	x
	14/5/1964
	Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	41. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Công Thiên Đỉnh
	11948
	x
	
	08/8/1979
	Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	42. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Xuân Đoài
	11949
	x
	
	20/4/1963
	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	43. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Quang Đông
	11950
	x
	
	03/02/1962
	Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	44. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Hữu Đương
	11951
	x
	
	13/3/1953
	Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	45. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Đa Ni Ên
	11952
	x
	
	08/01/1968
	Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	46. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	11953
	
	x
	22/01/1986
	Phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu KTTS

	47. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trương Thị Mỹ Hà
	11954
	
	x
	01/01/1982
	Phường 13, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	48. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Thanh Hà
	11955
	
	x
	14/5/1981
	Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	49. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Trọng Hải
	11956
	x
	
	23/9/1955
	Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	50. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	11957
	
	x
	17/6/1976
	Phường 9, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	51. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thế Hào
	11958
	x
	
	15/01/1975
	Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	52. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Nhân Hậu
	11959
	
	x
	25/01/1984
	Phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	53. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Phương Hiên
	11960
	
	x
	06/01/1976
	Xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	54. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đức Hiệp
	11961
	x
	
	13/6/1989
	Xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	55. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Viết Hiếu
	11962
	x
	
	23/7/1976
	Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	56. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Công Hiệu
	11963
	x
	
	12/3/1978
	Phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	57. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Nguyên Hoà
	11964
	x
	
	25/10/1988
	Phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	58. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đinh Ngọc Hoàng
	11965
	x
	
	16/12/1981
	Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Đạt yêu cầu KTTS

	59. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lưu Long Hồ
	11966
	x
	
	04/11/1978
	Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	60. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Xuân Hợp
	11967
	x
	
	19/10/1975
	Xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu KTTS

	61. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vương Thế Hùng
	11968
	x
	
	09/4/1969
	Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	62. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đoàn Kiên Hùng
	11969
	x
	
	24/6/1954
	Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	63. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Công Huy
	11970
	x
	
	01/10/1984
	Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	64. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Đăng Vĩnh Huy
	11971
	x
	
	07/5/1986
	Phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	65. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	11972
	
	x
	05/7/1969
	Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	66. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Huỳnh
	11973
	x
	
	06/11/1979
	Phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	67. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thanh Hưng
	11974
	x
	
	21/11/1984
	Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	68. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Hưng
	11975
	x
	
	23/5/1976
	Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	69. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Thanh Hương
	11976
	
	x
	03/10/1987
	Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	70. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Hương
	11977
	
	x
	06/11/1988
	Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Đạt yêu cầu KTTS

	71. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Văn Khải
	11978
	x
	
	20/6/1963
	Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	72. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Khang
	11979
	x
	
	25/6/1981
	Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	73. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Hoàng Khanh
	11980
	x
	
	03/11/1987
	Phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	74. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hà Văn Khánh
	11981
	x
	
	15/7/1979
	Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu KTTS

	75. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Duy Khánh
	11982
	x
	
	12/8/1986
	Xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	76. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Phan Việt Khánh
	11983
	x
	
	06/5/1977
	Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	77. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Khởi
	11984
	x
	
	25/8/1985
	Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	78. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Trần Khương
	11985
	x
	
	30/10/1987
	Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	Đạt yêu cầu KTTS

	79. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Viết Trọng Kỳ
	11986
	x
	
	01/4/1973
	Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	80. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Chu Kỳ
	11987
	x
	
	28/02/1967
	Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	81. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phùng Văn Lân
	11988
	x
	
	26/12/1962
	Phường 1, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	82. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Thị Bích Lệ
	11989
	
	x
	09/10/1970
	Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS


	83. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Thành Liêm
	11990
	x
	
	04/02/1966
	Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	84. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Mai Liên
	11991
	
	x
	08/8/1987
	Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	85. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Phương Thuỳ Linh
	11992
	
	x
	12/4/1988
	Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	86. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Mỹ Linh
	11993
	
	x
	05/8/1986
	Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	87. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Thuỳ Linh
	11994
	
	x
	17/11/1988
	Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	88. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	11995
	x
	
	01/6/1987
	Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu KTTS

	89. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Danh Thị Loan
	11996
	
	x
	15/10/1987
	Xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	90. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Loan
	11997
	
	x
	23/9/1965
	Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	91. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Long
	11998
	x
	
	04/3/1976
	Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	92. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Bùi Tiến Long
	11999
	x
	
	26/4/1983
	Phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	93. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Đình Long
	12000
	x
	
	02/9/1983
	Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	94. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Long
	12001
	x
	
	18/7/1973
	Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	95. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Bảo Long
	12002
	x
	
	23/02/1971
	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	96. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Bình Luận
	12003
	x
	
	14/6/1952
	Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	97. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Hải Ly
	12004
	
	x
	08/01/1987
	Phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	98. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đàm Đình Mai
	12005
	x
	
	31/5/1965
	Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	99. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mẫn
	12006
	
	x
	03/02/1987
	Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	100. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Kim Miền
	12007
	
	x
	16/5/1987
	Xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	101. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Trần Nhật Minh
	12008
	x
	
	29/5/1989
	Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	102. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Mỹ
	12009
	
	x
	07/9/1988
	Xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	103. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đình Nam
	12010
	x
	
	22/03/1966
	Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	104. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Thái Nam
	12011
	x
	
	14/02/1977
	Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	105. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trọng Nam
	12012
	x
	
	09/9/1976
	Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	106. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Đặng Mỹ Năng
	12013
	
	x
	12/8/1985
	Xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	107. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Hồng Nga
	12014
	
	x
	03/12/1987
	Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	108. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Thanh Nga
	12015
	
	x
	12/11/1980
	Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	109. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lãnh Đặng Thu Nga
	12016
	
	x
	26/10/1988
	Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	110. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	12017
	
	x
	28/3/1989
	Thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	111. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Như Ngọc
	12018
	
	x
	13/12/1981
	Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	112. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Mai Nguyên
	12019
	
	x
	14/8/1988
	Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	113. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đoàn Như Nguyện
	12020
	
	x
	15/7/1985
	Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Đạt yêu cầu KTTS

	114. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Huỳnh Như
	12021
	
	x
	01/01/1986
	Xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt yêu cầu KTTS

	115. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Hàn Ni
	12022
	
	x
	05/4/1988
	Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	116. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Bá Oanh
	12023
	x
	
	11/10/1979
	Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	117. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trương Phát
	12024
	x
	
	03/01/1980
	Phường 4, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	118. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Phủ
	12025
	x
	
	22/9/1951
	Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	119. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Danh Thị Hữu Phúc
	12026
	
	x
	25/02/1975
	Xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	120. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Viết Phúc
	12027
	x
	
	02/02/1982
	Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	121. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Phúc
	12028
	x
	
	18/9/1972
	Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	122. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trầm Ngọc Phương
	12029
	
	x
	31/12/1982
	Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đạt yêu cầu KTTS

	123. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Thị Nhật Phương
	12030
	
	x
	14/11/1988
	Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	124. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Phương
	12031
	
	x
	06/11/1988
	Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	125. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Chân Phương
	12032
	
	x
	05/4/1989
	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	126. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Bảo Quốc
	12033
	x
	
	26/6/1987
	Phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	127. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Văn Quốc
	12034
	x
	
	06/6/1977
	Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	128. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đặng Đình Quý
	12035
	x
	
	20/7/1954
	Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	129. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Thanh Quyền
	12036
	x
	
	10/11/1987
	Xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	130. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hữu Sang
	12037
	x
	
	05/10/1979
	Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	131. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Thị Thuỳ Tâm
	12038
	
	x
	07/10/1988
	Phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	132. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hồ Xuân Tân
	12039
	
	x
	22/8/1977
	Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	133. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Thị Minh Thảo
	12040
	
	x
	18/8/1985
	Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	134. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Sỹ Thắng
	12041
	x
	
	20/8/1987
	Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	135. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Quốc Thắng
	12042
	x
	
	07/9/1962
	Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	136. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Cáp Chiến Thắng
	12043
	x
	
	25/6/1973
	Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	137. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thế Hùng 
	12044
	x
	
	09/6/1986
	Xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	138. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Đình Thọ
	12045
	x
	
	10/6/1953
	Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	139. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Thanh Thuỷ
	12046
	
	x
	12/4/1988
	Xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	140. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Thị Bích Thuỷ
	12047
	
	x
	15/5/1971
	Phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	141. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Bùi Thị Thanh Thuý
	12048
	
	x
	05/11/1988
	Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	142. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Thụy
	12049
	x
	
	05/3/1961
	Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	143. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Bùi Thị Lệ Thuyền
	12050
	
	x
	08/01/1985
	Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	144. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Trí Thức
	12051
	x
	
	17/01/1975
	Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	145. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Thị Diệu Thương
	12052
	
	x
	16/8/1988
	Xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
	Đạt yêu cầu KTTS

	146. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Tiên
	12053
	x
	
	22/4/1973
	Xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	147. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Tiến
	12054
	x
	
	10/4/1984
	Xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	148. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Tín
	12055
	x
	
	10/6/1982
	Xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Đạt yêu cầu KTTS

	149. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Văn Toàn
	12056
	x
	
	26/5/1988
	Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	150. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Khánh Toàn
	12057
	x
	
	30/10/1986
	Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	151. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Dương Hữu Toàn
	12058
	x
	
	22/5/1960
	Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	152. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Tốt
	12059
	x
	
	04/4/1966
	Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	153. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Sơn Trà
	12060
	x
	
	10/8/1986
	Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	154. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Huỳnh Thị Minh Trang
	12061
	
	x
	21/01/1983
	Phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	155. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Vũ Thị Thu Trang
	12062
	
	x
	26/02/1989
	Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	156. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thanh Trang
	12063
	
	x
	02/11/1983
	Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	157. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Huyền Trang
	12064
	
	x
	08/4/1987
	Phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	158. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Huyền Trang
	12065
	
	x
	01/3/1985
	Phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đạt yêu cầu KTTS

	159. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Cao Thị Kiều Trang
	12066
	
	x
	19/01/1972
	Phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	160. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phan Minh Trí
	12067
	x
	
	13/3/1988
	Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	161. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trình
	12068
	x
	
	14/5/1983
	Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	162. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Kim Trúc
	12069
	
	x
	23/02/1988
	Phường 4, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	163. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Võ Ngọc Minh Trúc
	12070
	
	x
	05/12/1988
	Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	164. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hữu Trung
	12071
	x
	
	20/10/1972
	Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	165. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Tú
	12072
	
	x
	21/8/1980
	Phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	166. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Văn Tuấn
	12073
	x
	
	12/7/1980
	Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	167. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đinh Văn Tuấn
	12074
	x
	
	22/10/1986
	Xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	168. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Bùi Anh Tuấn
	12075
	x
	
	02/01/1988
	Phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà
	Đạt yêu cầu KTTS

	169. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Anh Tuấn
	12076
	x
	
	09/9/1978
	Phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	170. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thanh Tùng
	12077
	x
	
	11/01/1986
	Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	171. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thụy An Tuyền
	12078
	
	x
	03/10/1986
	Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	172. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Quốc Việt
	12079
	x
	
	01/11/1988
	Phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	173. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trương Quang Vĩnh
	12080
	x
	
	04/02/1963
	Phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh   
	Đạt yêu cầu KTTS

	174. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Trung Vũ
	12081
	x
	
	09/7/1985
	Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
	Đạt yêu cầu KTTS

	175. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Thụy Vũ
	12082
	
	x
	12/12/1979
	Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	176. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Thanh Hoàn Vũ
	12083
	x
	
	23/10/1970
	Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	177. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Trần Kim Yến
	12084
	
	x
	24/8/1966
	Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	178. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Bạch Yến
	12085
	
	x
	06/02/1974
	Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	179. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Đào Thị Hoàng Yến
	12086
	
	x
	12/11/1989
	Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	180. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tiến Lực
	12087
	x
	
	30/12/1977
	Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	181. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Kim Oanh
	12088
	
	x
	08/4/1976
	Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	182. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Châu Mỹ
	12089
	
	x
	20/01/1985
	Phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Lào Cai 
	Văn Minh Nam 
	12090
	x
	
	05/11/1973
	Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Phú Thọ 
	Nguyễn Phương Việt 
	12091
	x
	
	09/7/1981
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Hải Phòng 
	Trần Thị Thanh Hương 
	12092
	
	x
	01/12/1958
	Phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 
	Đã là điều tra viên cao cấp

	4. 
	Nghệ An 
	Lê Huy Thắng 
	12093
	x
	
	10/5/1961
	Phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
	Đã là điều tra viên trung cấp 

	5. 
	Quảng Ngãi  
	Nguyễn Ngọc Lộc 
	12094
	x
	
	08/9/1955
	Phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
	Đã là thẩm phán  

	6. 
	Gia Lai 
	Vi Mạnh Hà 
	12095
	x
	
	20/10/1960
	Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Đã là kiểm sát viên 

	7. 
	Đà Nẵng
	Nguyễn Hữu Phúc 
	12096
	x
	
	04/4/1960
	Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
	Đã là kiểm sát viên  

	8. 
	Đồng Nai 
	Võ Văn Chữ
	12097
	x
	
	26/3/1958
	Phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
	Đã là điều tra viên cao cấp  

	9. 
	Kiên Giang 
	Nguyễn Văn Bảo 
	12098
	x
	
	13/10/1981
	Xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 
	Đã là kiểm sát viên 

	10. 
	Bình Phước
	Hà Quang Thống 
	12099
	x
	
	19/3/1976
	Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 
	Đã là điều tra viên trung cấp  
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